
PHÂN VIỆN BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 29

Ngày thi: 19/09/2026
(Hướng dẫn thi, Ca thi: thông báo cụ thể chi tiết theo nhóm lớp đăng ký)

STT Họ Tên MSV Lớp Ghi chú
1 Đinh Thị Tuyết Mai 29A4010349 K29TCB-BN
2 Hoàng Ngọc Minh 29A4010350 K29TCB-BN
3 Mai Hải Minh 29A4010351 K29TCB-BN
4 Nguyễn Hồ Nguyệt Minh 29A4010352 K29TCB-BN
5 Nguyễn Tuấn Minh 29A4010353 K29TCB-BN
6 Đào Thảo My 29A4010354 K29TCB-BN
7 Nguyễn Đình Nam 29A4010355 K29TCB-BN
8 Nguyễn Thành Nam 29A4010356 K29TCB-BN
9 Mạc Quỳnh Nga 29A4010357 K29TCB-BN
10 Vũ Thị Thúy Nga 29A4010358 K29TCB-BN
11 Nguyễn Thị Ngọc 29A4010359 K29TCB-BN
12 Bùi Thị Thảo Nguyên 29A4010360 K29TCB-BN
13 Tạ Đức Nhân 29A4010361 K29TCB-BN
14 Dương Yến Nhi 29A4010362 K29TCB-BN
15 Khổng Yến Nhi 29A4010363 K29TCB-BN
16 Ngô Thị Hồng Nhung 29A4010364 K29TCB-BN
17 Nguyễn Hồng Nhung 29A4010365 K29TCB-BN
18 Phan Tâm Như 29A4010366 K29TCB-BN
19 Phạm Hà Như 29A4010367 K29TCB-BN
20 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29A4010368 K29TCB-BN
21 Đặng Mai Phương 29A4010369 K29TCB-BN
22 Lương Hồng Phượng 29A4010370 K29TCB-BN
23 Đoàn Minh Quang 29A4010371 K29TCB-BN
24 Nguyễn Thuý Quỳnh 29A4010372 K29TCB-BN
25 Đỗ Kỳ Sơn 29A4010373 K29TCB-BN
26 Phạm Qúy Sơn 29A4010374 K29TCB-BN
27 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 29A4010375 K29TCB-BN
28 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29A4010376 K29TCB-BN
29 Nguyễn Phương Thảo 29A4010377 K29TCB-BN
30 Nguyễn Phương Thảo 29A4010378 K29TCB-BN
31 Nguyễn Thanh Thảo 29A4010379 K29TCB-BN
32 Đỗ Hồng Thu 29A4010380 K29TCB-BN
33 Nguyễn Thị Thanh Thuý 29A4010381 K29TCB-BN
34 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 29A4010382 K29TCB-BN
35 Nguyễn Thu Thủy 29A4010383 K29TCB-BN
36 Hoàng Anh Thư 29A4010384 K29TCB-BN
37 Nguyễn Anh Thư 29A4010385 K29TCB-BN
38 Trương Anh Thư 29A4010386 K29TCB-BN
39 Ngô Thị Tính 29A4010387 K29TCB-BN
40 Bùi Thị Huyền Trang 29A4010388 K29TCB-BN
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41 Ngô Phạm Hà Trang 29A4010389 K29TCB-BN
42 Nguyễn Quỳnh Trang 29A4010390 K29TCB-BN
43 Phí Thị Mai Trang 29A4010391 K29TCB-BN
44 Trịnh Thị Trang 29A4010392 K29TCB-BN
45 Vũ Đỗ Phương Trang 29A4010393 K29TCB-BN
46 Hoàng Bảo Trâm 29A4010394 K29TCB-BN
47 Lê Minh Triết 29A4010395 K29TCB-BN
48 Nguyễn Huy Triết 29A4010396 K29TCB-BN
49 Bùi Ngọc Uyên 29A4010399 K29TCB-BN
50 Cù Thảo Uyên 29A4010400 K29TCB-BN
51 Lê Công Vinh 29A4010401 K29TCB-BN
52 Phạm Công Vinh 29A4010402 K29TCB-BN
53 Dương Thị Hà Vy 29A4010403 K29TCB-BN

Trang 2/ In ngày 9/16/2026


